
UBND HUYỆN VĨNH THẠNH 

TRUNG TÂM Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /TTYT-KD 
V/v mời chào giá để xây dựng giá 

Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, công 

cụ, dụng cụ để phục vụ công tác 

khám bệnh, chữa bệnh và dự phòng 

của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh năm 2025-2026 (đấu thầu 

lại). 

    Vĩnh Thạnh, ngày 07 tháng 02 năm 2025 

  

 

                        Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam. 

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTYT ngày 06/02/2025 của Trung tâm Y tế 

Vĩnh Thạnh phê duyệt danh mục, số lượng, tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

của vật tư y tế, công cụ, dụng cụ để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh và 

dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh năm 2025-2026 (Đấu thầu lại). 

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ để phục vụ 

công tác khám bệnh, chữa bệnh và dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh năm 2025-2026 (Đấu thầu lại), với nội dung cụ thể như sau: 

  I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh 

          Địa chỉ: Số 20 Đặng Thùy Trâm, khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. 

  2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 

Thạnh 

          Địa chỉ: Số 20 Đặng Thùy Trâm, khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. 

Số điện thoại: 02563886601. 

  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

          Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện, địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện 

Vĩnh Thạnh - Số 20 Đặng Thùy Trâm, khu phố Định An, thị trấn Vĩnh Thạnh, 

huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định.  

 Ngoài bao bì ghi rõ: Báo giá không mở trước 17h00 ngày 17/02/2025. 

  4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ 00 phút ngày 07 tháng 02 năm 

2025 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 17 tháng 02 năm 2025. 

  Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem 

xét. 



  5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17 

tháng 02 năm 2025. 

  II. Nội dung yêu cầu báo giá : 

1. Danh mục vật tư y tế, công cụ, dụng cụ cần báo giá (Chi tiết tại Phụ 

lục I đính kèm). 

2. Mẫu báo giá (Chi tiết tại Phụ lục II đính kèm). 

  Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh trân trọng thông báo để các đơn vị được 

biết./.  

Nơi nhận: 
- Như trên;           
- Lãnh đạo TTYT; 

- Trang TTĐT của TTYT huyện Vĩnh Thạnh; 

- Lưu: VT, D-TTB-VTYT&KSNK. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cường 

 



Phụ lục I 

NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

Gói thầu số 1: Mua sắm vật tư y tế, công cụ, dụng cụ để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh và dự phòng của 

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh năm 2025-2026 (Đấu thầu lại) 

(Kèm Công văn số        /TTYT-KD ngày 07/02/2025 của Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh) 
 

TT 

Mã số 

đấu 

thầu 

Danh mục dịch 

vụ 
Mô tả dịch vụ ĐVT 

Khối 

lượng 

Địa điểm 

thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến ngày  

hoàn thành dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 VT01 Air way nhựa 

Chất liệu: nhựa Polyethylen màu trắng không độc hại.  

 Kích cỡ bao gồm: size số 0 (60mm), số 1 (70mm), số 2 

(80mm), số 3 (90mm) 

Cái  60 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

2 VT02 Băng vải cuộn 

Chất liệu: 100% cotton.  

 * Tốc độ hút nước ≤ 10 giây. 

 * Kích thước: 0,09m x 2,5m. 

Cuộn 5.200 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

3 VT03 Bao đo huyết áp 
Bao đo huyết áp (bao gồm túi hơi). Phụ tùng thay thế 

trong bộ huyết áp kế, các cỡ. 
Cái 27 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

4 VT04 

Bát inox đựng 

bông cồn/ Chén 

Inox/ Cốc Inox 

Chén inox được dùng trong y tế, chuyên đựng dung dịch 

để tẩm gòn. 

 Chất liệu: inox 304 

 Kích thước: đường kính 8cm x 5 cm 

Cái 90 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

5 VT05 Bơm tiêm nhựa 

* Dung tích: 3ml 

 * Thành phần:  

 + Kim: chất liệu thép không rỉ. Kim 25G. Đầu kim sắc 

nhọn, vát 3 cạnh. 

 + Ống Xy lanh, Pit tông: chất liệu nhựa dùng trong y tế. 

Pit tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. 

 + Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế. 

Cái 1.000 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

6 VT06 Bơm tiêm nhựa 
* Dung tích: 50ml. Dùng để tiêm 

 * Thành phần:  
Cái 420 

TTYT 

huyện 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 



 + Ống xylanh, Pit tông: chất liệu nhựa dùng trong y tế. 

 + Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế. 

Vĩnh 

Thạnh 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

07 VT07 Bơm tiêm nhựa 

* Dung tích: 50ml. Dùng cho ăn 

 * Thành phần: 

 + Ống Xy lanh, Pit tông: chất liệu nhựa dùng trong y tế. 

 + Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế. 

Cái 360 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

08 VT08 Bơm tiêm nhựa 

* Dung tích: 1ml 

 * Thành phần: 

 + Kim: chất liệu thép không rỉ. Kim 26G x 1/2. 

 + Ống Xylanh, Pit tông: chất liệu nhựa dùng trong y tế. 

 + Gioăng: chất liệu cao su dùng trong y tế. Gioăng có 

núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc. 

Cái 3.600 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

09 VT09 Bóng đèn 
Bóng đèn Halogen 24V/ 25W (Đèn mổ) đuôi 2 chân 

ghim. 
Cái 100 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

10 VT10 

Chỉ phẫu thuật 

không tan tự 

nhiên đa sợi 

(Silk) 

Silk số 5/0, dài 75cm, kim tam giác dài 16mm, 3/8C. Tép 60 

 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

11 VT11 

Chỉ phẫu thuật 

tan nhanh tổng 

hợp đa sợi 

(Polyglycolic 

Acid) 

Polyglycolic Acid (Rapid) số 2/0, dài 90 cm, kim tròn 

1/2c, dài 37 mm. Kim thép 302, phủ Poly(epsilon-

caprolactone) và Calcium stearate 

Tép 100 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

12 VT12 

Chỉ phẫu thuật 

tan tổng hợp đa 

sợi 

Polyglycolic Acid số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 

22mm-26mm. Kim thép 302, phủ Poly(epsilon-

caprolactone) và Calcium stearate 

Tép 50 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

13 VT13 

Cốc mẫu 

Cuvette/ Sample 

cup đựng huyết 

thanh chuẩn 

* Chất liệu: nhựa, dùng đựng mẫu chuẩn cho máy phân 

tích sinh hóa tự động. 

* Dung tích: 2ml 

* Quy cách: 500 ống/ túi 

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương đương. 

Ống 2.000 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

14 VT14 
Đầu côn các 

loại, các cỡ 

Chất liệu: nhựa PP (Polypropylene). Màu xanh. Đầu côn 

được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet. Dung tích tối đa 

1.000µl. 

Cái 10.000 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 



Thạnh nhận được đơn hàng. 

15 VT15 

Đầu côn vàng có 

khía các loại, 

các cỡ 

Chất liệu: nhựa PP (Polypropylene). Màu vàng. Đầu côn 

được thiết kế ôm kín đầu cây micropipet. Dung tích tối đa 

200µl. 

Cái 7.000 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

16 VT16 

Đầu côn vàng 

không khía các 

loại, các cỡ 

Chất liệu: nhựa PP (Polypropylene). Màu vàng. Không 

khía. Dung tích tối đa 200µl. 
Cái 7.000 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

17 VT17 

Dây bơm máy 

phân tích huyết 

học 

Dây bơm dùng cho máy huyết học celltac 6510 Cái 8 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

18 VT18 Dây Garo 
Chất liệu thun cotton, dài ≥28cm, rộng ≥2,5cm có khóa và 

dính băng dính 2 đầu 
Cái 420 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

19 VT19 
Dây máy điện 

châm 

* Chất liệu bằng nhựa, bọc kim loại 

 * Phù hợp với máy điện châm 6 kênh đầu ra 
Dây 60 

 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

20 VT20 Dây nối Oxy 

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế 

 * Dây có chiều dài 2m 

 * Có đầu nối tương thích với các dụng cụ cung cấp và hệ 

thống oxy nguồn. 

Dây 100 

 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

21 VT21 
Dây thở oxy 2 

nhánh 

*Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế 

 * 2 nhánh sơ sinh;  

 *Dài tối thiểu 2m. 

Cái 50 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

22 VT22 Đè lưỡi gỗ 

Được làm từ gỗ tự nhiên, sấy khô, đánh bóng. Đóng gói 

tiệt trùng riêng từng cái. 

 Kính thước: (150mm x 20mm x 2mm) ±5% 

Cái 6.500 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

23 VT23 
Găng tay dài 

(sản) 

* Chiều dài: ≥ 490mm. 

 * Các size: S, M, L 
Đôi 100 

TTYT 

huyện 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 



 * Chất liệu: cao su thiên nhiên dùng trong y tế. 

 * Tiệt trùng 

Vĩnh 

Thạnh 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

24 VT24 
Găng tay phẫu 

thuật tiệt trùng 

* Chiều dài: Chiều dài: ≥ 280mm. 

 * Các size: 6,5; 7; 7,5 

 * Chất liệu: cao su thiên nhiên dùng trong y tế. 

 * Đóng gói 1 đôi. 

Đôi 14.300 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

25 VT25 Gel siêu âm 
Thành phần: Carbomer, glycerin, nước tinh khiết. Can ≥ 5 

lít hoặc ≥ 5kg 
Can 60 

 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

26 VT26 Giấy quỳ tím 
Thang đo pH từ 1-14, các thang đo có màu khác nhau để 

phân biệt. 100 tờ/ tệp 
Tệp 48 

 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

27 VT27 Khẩu trang y tế 

Khẩu trang y tế 3 lớp dùng 1 lần. Lớp vải lọc không khí 

không thấm nước, thoáng khí không gây dị ứng da. Có tác 

dụng lọc khuẩn, mùi và bụi mịn. Hộp 50 cái 

Cái  2.500 

 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

28 VT28 Kim cánh bướm 

* Kim 23G, 25G 

 * Thành phần 

 + Kim: chất liệu thép không rỉ, có tráng lớp Silicon. 

 + Dây nối: chất liệu nhựa y tế. Dây dài ≥ 30cm. Đường 

kính ngoài của dây 2,4mm, đường kính trong 1,35mm. 

Tiệt trùng. 

Cái 340 

 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

29 VT29 Kim chích máu 

- Chất liệu thép không gỉ, đầu mũi kim  

được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại,  

Tiệt trùng từng cây. 

  - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

Cái 110 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

30 VT30 
Kim tiêm lấy 

thuốc 
Kim 23G 1x1/2. Đạt tiêu chuẩn GMP-FDA.  Cái 150 

 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 



31 VT31 
Kim tiêm lấy 

thuốc 
Kim 16G-18G 1x1/2. Đạt tiêu chuẩn GMP-FDA. Cái 47.000 

 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

32 VT32 Lam kính 

* Chất liệu: Kính trung tính đạt chuẩn 

 * Kích thước: 25,4 x 76,2mm. Độ dày: 1,0-1,2 mm. 

 * Mô tả: Trơn, 1 đầu nhám 

 * Hộp từ 72 miếng 

 * Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc tương đương. 

Cái 520 

 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

33 VT33 Lamen 

Lammen được làm bằng chất liệu đặc biệt của 

Hydrolytical. Kích thước: 22mm x 22mm. Hộp: ≥100 

miếng. Quy cách đóng gói và chất lượng theo tiêu chuẩn 

của nhà sản xuất công bố 

Hộp 4 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

34 VT34 Lọ nhựa 
Lọ nhựa trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, 

dung tích 55 ml. 
Cái 1.100 

 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

35 VT35 Lưỡi dao mổ 

Các số 10, 11, 15, 20. Chất liệu thép không gỉ hoặc thép 

Carbon, đã tiệt trùng. Các lưỡi dao được gói riêng lẻ và bịt 

kín trong giấy nhôm. 

Cái 1.300 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

36 VT36 
Miếng dán điện 

cực 

Miếng dán điện cực tim dùng một lần với nút điện cực 

bằng thép không gỉ (Stainless steel), cảm biến Ag / AgCl 

và gel rắn hoặc lỏng trên bọt PE hoặc vải không dệt. 

Cái 400 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

37 VT37 
Ống nghiệm 

nhựa 

* Thể tích chứa mẫu: 5ml 

 * Kích thước: 12mm x 75mm, có nắp 

 * Chất liệu: nhựa dùng trong y tế 

Ống 20.000 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

38 VT38 
Ống thông 

(sonde) 

Ống thông tiểu 2 nhánh. Số 8-18. Chất liệu dây làm bằng 

cao su tự nhiên, phủ silicon. Chiều dài dây 27cm-42 cm, 

có bóng 3ml -30ml. Được tiệt trùng, đóng gói từng cái. 

Đạt tiêu chuẩn: FDA/CE 

Cái 330 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng 

39 VT39 
Ống thông 

(sonde) 

Ống thông (sonde) hậu môn. Chất liệu nhựa hoặc cao su y 

tế, Các số 22-28. Chiều dài ống ≥400mm. Sản phẩm đã 

được tiệt trùng. Gói 1 cái. 

Cái 10 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 



Thạnh nhận được đơn hàng. 

40 VT40 

Ống, dây cho ăn 

các loại (Sonde 

dạ dày) 

Số 8-18. Chất liệu: Nhựa y tế, dài 120-125cm, có nắp. Sản 

phẩm đã được tiệt trùng. Gói 1 cái 
Cái 230 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

41 VT41 
Phim nhạy X-

Quang 

Kích thước (30x 40)cm hoặc tương đương. Sản phẩm 

được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn CE/tương đương 

và ISO. 

Tấm 1.000 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

42 VT42 
Phim nhạy X-

Quang 

Kích thước (24x 30)cm hoặc tương đương. Sản phẩm 

được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn CE/tương đương 

và ISO. 

Tấm 1.000 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

43 VT43 
Quả bóp huyết 

áp 
Chất liệu: cao su y tế. Có van. Cái 40 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

44 VT44 
Túi chườm nóng 

lạnh 

Chất liệu: Cao su. Thể tích: 2 lít (2000cc). Phần nắp túi 

bằng nhựa cứng chịu nhiệt, có gioang cao su 2 lớp chống 

rò rỉ. Tay cầm cao su tiện lợi cho việc tiếp nước nóng - 

lạnh. 

Cái 5 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

45 VT45 
Túi đo lượng 

máu sau sinh 

- Dung tích 2000ml. Chất liệu: màng nhựa PE trong  

 - Kích thước: 1050mm x 700mm. 

  - Đóng gói bằng giấy đóng gói tiệt trùng 

 - Tiệtt rùng bằng khí OE 

 - Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 

Túi 250 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

46 VT46 
Axit trám 

Composite 
Tuýp 5ml (10g) Tuýp 14 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

47 VT47 
Bộ dụng cụ 

khám răng 

Cấu tạo gồm Gương, kẹp, thám trâm được làm bằng chất 

liệu thép không gĩ hoặc Inox có các phần như sau: Gương 

cấu tạo gồm : + Cán gương + Mặt gương- Kẹp + Thám 

trâm 

Bộ 20 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 



48 VT48 Bột ZnO 
Dạng bột màu trắng, không mùi. Lọ 110g hoặc tương 

đương. 
Lọ 14 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

49 VT49 Canxi che tủy 
Dạng nhão, quang trùng hợp, tuýp ≥1,2ml, có đầu bơm, 

cứng khi chiếu đèn, dùng trong nha khoa. 
Tuýp 20 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

50 VT50 
Chất hàn ống 

tủy MTA 

Thuốc đặt nội tủy răng. 

Dạng gel, tạo hàng rào bảo vệ không ngấm nước, Hình 

thành lớp cầu ngà và kích thích sự lành thương sau 4 tuần. 

Tuýp 10 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

51 VT51 Cọ thấm keo 
Cọ tăm bông siêu nhỏ dùng để quét keo dán nha khoa sử 

dụng một lần 
Cây 200 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

52 VT52 Composite đặc 
Thành phần: Có chứa các hạt thủy tinh siêu mịn, màu răng 

tự nhiên: A2, A3, A3.5... Tuýp ≥4g 
Tuýp 10 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

53 VT53 Cortisomol 
Thành phần: Prednisolone acetate 1,1%, Diiodothymol, 

Kẽm oxit, Bari sunfat. Hộp/ Lọ 25g 

Hộp/ 

Lọ 
6 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

54 VT54 
Cục cắn cao su 

trẻ em 
Chất liệu cao su đặc Cái 2 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

55 VT55 Đai trám 

Đai kim loại hỗ trợ tạo hình miếng trám răng - Chất liệu: 

thép không gỉ - Cấu tạo: dẹp, mỏng, dẻo, dễ uốn cong - 

Độ dày: trong khoảng 0,1mm, 0,12mm, 0,15mm - Quy 

cách: 12 cái/hộp - Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 

Bộ 4 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

56 VT56 
Hydrocid Canxi 

Ca(OH)2 

Vật liệu trám răng - Calcium Hydroxide, vật liệu trám bít 

tạm ống tủy dạng bột tinh khiết. Hộp/50gram hoặc quy 

cách khác 

Hộp 16 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

57 VT57 
Keo dán vật liệu 

trám răng 

Keo dán nha khoa. Chai nhỏ giọt. Nắp đóng an toàn, hạn 

chế tối thiểu sự bay hơi. Lọ ≥6g 
Lọ 4 

TTYT 

huyện 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 



Vĩnh 

Thạnh 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

58 VT58 Kim gây tê răng 
* Chất liệu: Làm từ thép không rỉ 

 * Số 27. Đường kính 0,4mm; dài 21 mm 
Hộp 40 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

59 VT59 Kim nha khoa 

Thân kim làm bằng thép không gỉ. Kim nha khoa có thiết 

kế vát. Số: 27G, dài 21mm/30mm (tương đương 0,40 x 

21mm; 0,40 x 30mm). 

Cái 4.000 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

60 VT60 
Mặt gương nha 

khoa 

Dụng cụ nha khoa dùng trong quá trình thăm khám, hỗ trợ 

điều trị trong nha khoa 
Cái 20 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

61 VT61 
Mũi khoan cắt 

răng 

Mũi phẫu thuật cắt xương, cắt răng 8 Mani MZB+ 25mm 

Dùng trong phẫu thuật cắt xương, cắt răng 8 
Cái 40 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

62 VT62 
Mũi khoan chóp 

nhọn 

Mài cắt mô răng nhanh hơn 30% cùng mũi khoan 

DFS.Lực cắt mạnh hơn.Độ bền bỉ cao hơn.Kích thước mũi 

khoan chính xác hơn. 

Vỉ 20 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

63 VT63 

Mũi khoan kim 

cương (Trụ mài 

cùi viền xanh), 

viền vàng 

Mũi khoan nha khoa kim cương với chuôi bằng thép 

không gỉ, dùng để khoan các mô cứng như răng và 

xương…Đạt tiêu chuẩn tối thiểu: ISO/CE hoặc tương 

đương. 

Vỉ 20 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

64 VT64 
Mũi khoan nha 

khoa các loại 

Mũi khoan nha khoa, chất liệu: kim cương với chuôi làm 

bằng thép không gỉ. Mũi các kiểu: tròn, nón ngược, trụ 

thuôn, ngọn lửa 

Cái 280 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

65 VT65 
Ống hút nước 

bọt 
Chất liệu nhựa Bì 600 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

66 VT66 

Spongel cầm 

máu sau nhổ 

răng 

Xốp cầm máu tự tiêu gelatin dùng trong nha khoa Hộp 5 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 



67 VT67 Tay khoan chậm 

Gồm: Tay khoan khủyu, Tay khoan thẳng, Motor hơi. 

 Chất liệu: Được làm từ thép không rỉ hoặc tương đương. 

 Vòng bi (bạc đạn) bằng thép hoặc tương đương. 

 Có thể hấp tiệt trùng với máy hấp hơi nước chuẩn ≥ 

134oC. 

 Kết nối nhiều loại mũi khoan có đường kính Ø 2,25 mm - 

Ø 2,35 mm 

 Tay khoan kết nối với motor có phần kết nối Ø 9mm - 

10mm 

Chiều dài tay khoan khuỷu: khoảng 90mm - 100mm 

 Tốc độ tối đa khi vận hành tay khoan khuỷu ≥ 30.000 

vòng/phút 

 Chiều dài tay khoan thẳng 80mm - 90mm 

 Tốc độ tối đa khi vận hành của tay khoan thẳng ≥40.000 

vòng/phút 

 Chiều dài motor ≥ 75mm 

 Chuôi kết nối motor kiểu 4 lỗ 

 Đường kính phần kết nối của motor với tay khoan thẳng 

và tay khoan khuỷu chuẩn Ø 9mm - 10mm 

 Motor có Loại phun nước gắn ngoài 

Cái 4 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

68 VT68 
Tay khoan 

nhanh 

- Chiều dài tay khoan 130mm -150mm 

 - Chất liệu thân tay khoan: làm bằng thép không rỉ hoặc 

tương đương 

 - Vòng bi (bạc đạn) bằng sứ hoặc thép, Chuck bấm tháo 

lắp mũi khoan 

 - Hệ thống phun sương làm mát mũi khoan ≥ 1 tia, Chống 

hút ngược tại đầu tay khoan,Hệ thống làm sạch đầu tay 

khoan hoặc tương đương, Chuôi kết nối kiểu 4 lỗ,  

 - Kích thước đường kính cổ tay khoan08mm – 09mm, 

Kích thước đầu tay khoan 

 Ø =11,5mm – 12,0mm 

 H =13mm - 14mm 

 Công suất ≥20w, 

 - Tốc độ khi vận hành khoan 350.000- 450.000 

vòng/phút, 

 - Đầu tay khoan có chế độ chống sốc hoặc tương đương, 

Chức năng dừng nhanh (QSF) cho phép dừng mũi khoan 

nhanh hơn, Hấp tiệt trùng với máy hấp hơi nước chuẩn 

Cái 4 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 



135oC, Kết nối nhiều loại mũi khoan khác nhau có đường 

kính 1,50mm – 1,60mm, Áp lực hơi làm việc ≥0,25 Mpa 

hoặc tương đương đơn vị Bar, Áp lực nước ≥0,20 Mpa 

hoặc tương đương đơn vị Bar, Áp lực hơi phun sương ≥ 

0,20 Mpa hoặc tương đương đơn vi Bar 

69 VT69 

Trâm gai lấy 

tủy/ Trâm gai 

nội nha 

Trâm gai nha khoa để lấy tủy răng. Màu trắng/ xanh. Cây 300 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

70 VT70 Trâm nội nha 

Trâm nội nha bằng tay. Kích cỡ số: 8-15, chiều dài 21-

25mm. Các loại: K files (nong rộng ống tủy) / H files (dũa 

sạch ống tủy)/ finder (đường ống tủy canxi hóa) 

Cây 600 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

71 VT71 

Trâm nội nha/ 

Trâm đưa xi 

măng vào ống 

tủy (Lentulo) 

Trâm đưa xi măng vào ống tủy. Kích thước: Số 25, dài 

21mm, vĩ 4 cây hoặc tương đương. Sử dụng để quay xi 

măng hoặc thuốc vào ống tủy. 

Cây 120 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

71 VT72 

Vật liệu trám bít 

ống tủy số 25 

(Cone gutta 

percha dùng 

trám bít ống tủy 

số 25 hoặc 

tương đương) 

Đầu cone tròn trơn tru. Đảm bảo độ kín khít trong ống 

tủy. 120 cái/hộp. Tất cả các Cone đều được kiểm soát 

bằng laser, để đảm bảo được sai số là thấp nhất và không 

vượt quá tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương 

Hộp 20 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

73 VT73 

Vật liệu trám bít 

ống tủy số 30 

(Cone gutta 

percha dùng 

trám bít ống tủy 

số 30 hoặc 

tương đương) 

Đầu cone tròn trơn tru. Đảm bảo độ kín khít trong ống 

tủy. 120 cái/hộp. Tất cả các Cone đều được kiểm soát 

bằng laser, để đảm bảo được sai số là thấp nhất và không 

vượt quá tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương 

Hộp 20 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

74 VT74 

Vật liệu trám bít 

ống tủy số 35 

(Cone gutta 

percha dùng 

trám bít ống tủy 

số 35 hoặc 

tương đương) 

Đầu cone tròn trơn tru. Đảm bảo độ kín khít trong ống 

tủy. 120 cái/hộp. Tất cả các Cone đều được kiểm soát 

bằng laser, để đảm bảo được sai số là thấp nhất và không 

vượt quá tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương 

Hộp 20 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 



75 VT75 
Vật liệu trám 

răng - Eugenol 

Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm 

làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa. Lọ 29,6ml 
Lọ 14 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

76 VT76 

Bóng đèn 

halogen máy 

sinh hóa bán tự 

động 

12V, 20W, phù hợp cho máy sinh hóa bán tự động 3000 

Evolution 
Cái 3 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

77 VT77 

Bóng đèn 

halogen máy 

sinh hóa tự động 

12V, 20W, phù hợp cho máy sinh hóa DZ Lite-c270 Cái 4 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

78 VT78 Đồng hồ oxy 
Bao gồm: Đồng hồ dùng để đo áp lực hơi oxy, bình làm 

ẩm oxy và van điều chỉnh lưu lượng oxy 
Bộ 21 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

79 VT79 
Máy đo huyết áp 

điện tử 

Thiết kế mức độ bơm hơi phù hợp cho từng cá nhân để đạt 

được sự thoải mái tối đa Van xả hơi nhanh rút ngắn thời 

gian đo, tăng độ chính xác Hoàn toàn tự động Phương 

pháp đo: Đo dao động Giới hạn đo: + Huyết áp: 0 tới 299 

mm Hg + Nhịp tim: 40 tới 180 nhịp/phút. Độ chính xác: + 

Huyết áp: ±3 mm Hg. + Nhịp tim: ±5%. 

Cái 4 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

80 VT80 

Micoropipet  

(200-1000 

microlit_ 

- Hút mẫu với thể tích 200-1000 µl 

  Tiêu chuẩn chất lượng ISO 
Cái 1 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

81 VT81 
Micoropipet  

(5-50 microlit) 

- Chất liệu: nhựa 

  - Đặc tính, tính năng kỹ thuật: Dùng để hút  

hóa chất và mẫu bệnh phẩm dùng trong y tế từ 5-50 µl 

  - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 

Cái 1 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

82 VT82 

Micoropipet 

 (20-200 

microlit) 

- Hút mẫu với thể tích 20-200 µl 

 Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 
Cái 1 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

83 VT83 
Nệm giường 

bệnh nhân 

"Kích thước: 1900 x 900 x 100mm 

- Vỏ nệm: bằng simili màu xám, không thấm nước, may 

đường chỉ dày, chắc chắn 

- Ruột nệm: làm bằng mút ép 

Cái 50 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 



- Nệm chia làm 2 khúc 

84 VT84 
Nhiệt kế điện tử  

( kẹp nách) 
Đo nhanh, nhạy, chính xác, Có thể điều chỉnh ℃/ ℉ Cái 62 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

85 VT85 Bơm tiêm inox 

Chất liệu inox, sử dụng gây tê cho quá trình nhổ răng và 

điều 

trị nội nha. Chất lượng hàng hóa: Mới 100%, sản xuất từ 

năm 2024 trở về sau. 

Cái 2 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

86 VT86 Giấy điện tim 
Làm bằng giấy, size 110x140x200, sử dụng cho máy  

điện tim 6 cần 
Xấp 80 

TTYT 

huyện 

Vĩnh 

Thạnh 

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt 

hàng của Bên mua. Thời gian giao 

hàng chậm nhất là 72 giờ sau khi 

nhận được đơn hàng. 

Danh mục gồm 86 mặt hàng 

                                                                 
                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục II 

MẪU BÁO GIÁ 
TÊN NHÀ CUNG CẤP/ BÁO GIÁ          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Địa chỉ :                              Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

BÁO GIÁ(1) 

 
 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường 

hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên 

danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

 

STT 
Danh mục 

hàng hóa(2) 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

hãng 

sản xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi phí cho 

các dịch vụ 

liên quan(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1            

2            

…           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 



90 ngày], kể từ ngày … tháng… năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo 

giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

......, ngày .......tháng.......năm 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

  

 

Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong  

Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị 

y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.(Nếu có) 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu  

báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản  

cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y  

tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác 

ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng 

thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. Hãng sản xuất, nhà cung 

cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng 

tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công 

bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 



(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp 

ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên 

danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá./. 
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